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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
Bản án số: 44/2019/HS-PT 

Ngày 15-3-2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Minh Vỹ 

Thẩm phán: Ông Đào Đức Thiện 

 Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Thu Hà – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa: Ông Ngô Xuân Thành – Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 26/2019/TLPT-HS 

ngày 12-02-2019 đối với bị cáo Nguyễn Tấn A, do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2019/HS-ST ngày 04 tháng 01 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

N    n T n A (P), sinh năm 1996 tại Kiên Giang. 

Hộ khẩu thường trú:  p H, xã M, huyện Đ, tỉnh Kiên  iang; chỗ ở: Khu 

phố P, phường M, thị xã P, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; nghề nghiệp: Công nhân; trình 

độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Hòa hảo; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn   và bà Phạm Thị Kim  ; chung sống như v  ch ng 

với Nguyễn H ng  , sinh năm 1995 và có 01 con chung sinh năm 2016. 

Tiền án; tiền sự: không. 

Bị bắt tạm giam ngày 29-9-2018 (có mặt). 

Ngoài ra, trong vụ án có bị hại, người đại diện h p pháp của bị hại nhưng 

không có kháng cáo, không liên quan đ n kháng cáo nên Tòa án không triệu t p. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đư c tóm tắt như sau: 

Nguyễn Tấn A và Tô Ngọc M nảy sinh tình cảm nam nữ từ cuối năm 

2017. Trong khoảng thời gian từ ngày 14-8-2018 đ n ngày 26-8-2018, A đã hai 

lần thực hiện hành vi giao cấu với M, cụ thể như sau: 

 ần thứ nhất: Khoảng 16 giờ ngày 14-8-2018, A chở M đi chơi sau đó 

chở về phòng trọ của A ở khu phố P, phường M, thị xã P. Tại đây, A thực hiện 

hành vi giao cấu với M một lần. 
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 ần thứ hai: Khoảng 23 giờ ngày 25-8-2018, A chở M đi chơi. Đ n 

khoảng 01 giờ 30 phút ngày 26-8-2018, A chở M vào thuê phòng số 11 của nhà 

nghỉ T ở khu phố P, phường M, thị xã P, để nghỉ. Tại đây, A thực hiện hành vi 

giao cấu với M một lần. 

Ngày 26-8-2018, ông Tô Văn   là cha đẻ của M phát hiện sự việc đã làm 

đơn tố cáo hành vi của A đ n cơ quan công an, đ n ngày 29-9-2018 thì A bị bắt. 

Tại Cơ quan điều tra, A khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã 

nêu trên. 

         Tại Bản k t lu n giám định pháp y về tình dục số 223/TD ngày 18-9-2018 

của Trung tâm pháp y - Sở y t  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu k t lu n đối với Tô Ngọc 

M như sau: Không có dấu sây sát da hay bầm tím ở vùng bẹn đùi hai bên. Rách 

màng trinh cũ ở vị trí 5 giờ. Tìm không thấy tinh trùng trong dịch âm đạo.  

         Tại K t lu n giám định số 3886/C09B ngày 08-11-2018 của Phân viện 

khoa học hình sự tại thành phố H  Chí Minh - Viện khoa học hình sự k t lu n: 

Không phát hiện thấy tinh trùng trong mẫu dịch âm đạo của Tô Ngọc M.  ưu 

kiểu gen của Nguyễn Tấn A tại Phân viện khoa học hình sự tại thành phố H  

Chí Minh. 

  Tại bản k t lu n giám định pháp y về độ tuổi số 3784/C09B ngày 13-9-

2018 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố H  Chí Minh - Viện khoa 

học hình sự k t lu n: Qua quá trình khám lâm sàng và k t quả c n lâm sàng, xác 

định tại thời điểm giám định (tháng 9-2018) Tô Ngọc M có độ tuổi từ 15 năm 05 

tháng đ n 15 năm 11 tháng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 04/2019/HS-ST ngày 04-01-2019 của Tòa 

án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Tấn A phạm tội “ iao cấu với người từ đủ 13 tuổi đ n dưới 16 tuổi”; áp dụng 

điểm a khoản 2 Điều 145; điểm r, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ lu t hình sự 

năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn A 03 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 29-9-2018. 

Ngoài ra, bản án cấp sơ thẩm còn tuyên xử lý v t chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định. 

Ngày 07-01-2019, bị cáo Nguyễn Tấn A có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt vì cho rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên là nặng. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, khai 

về diễn bi n hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm đã nêu và xin đư c giảm 

nhẹ hình phạt.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu quan điểm 

về vụ án: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “ iao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đ n dưới 16 tuổi” là đúng người, đúng tội. Mức án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị 

cáo là phù h p với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Những lý do kháng cáo 

của bị cáo đã đư c Tòa cấp sơ thẩm xem xét nên không có căn cứ giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. Do v y, đề nghị Hội đ ng xét xử không chấp nh n yêu cầu 

kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đã đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tấn A gửi trong thời hạn và đúng theo 

thủ tục quy định nên đư c chấp nh n xem xét theo trình tự thủ tục phúc thẩm.  

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: Căn cứ lời khai của bị cáo trong quá 

trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, đối chi u với lời khai của bị hại,  

k t lu n giám định và các chứng cứ, tài liệu khác có trong h  sơ vụ án, Hội đ ng 

xét xử có đủ căn cứ k t lu n: Nguyễn Tấn A và Tô Ngọc M sau thời gian quen 

bi t đã nảy sinh tình cảm nam nữ. Trong khoảng thời gian từ ngày 14-8-2018 

đ n ngày 26-8-2018, bị cáo đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với bị hại M 

khi bị hại trên 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi. Vì v y, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 

về tội “ iao cấu với người từ đủ 13 tuổi đ n dưới 16 tuổi” theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ lu t hình sự là có căn cứ, đúng pháp lu t. 

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo:   

 Mặc dù bi t rõ cháu Tô Ngọc M chưa đủ 16 tuổi, khả năng nh n thức về 

vấn đề tình cảm và tình dục còn hạn ch  nhưng bị cáo vẫn l i dụng điều đó để 

quan hệ tình dục hai lần với cháu M. Hành vi phạm tội của bị cáo xâm hại trực 

ti p đ n sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của bị hại, ảnh 

hưởng xấu đ n danh dự, tương lai của bị hại đang ở độ tuổi trẻ em, là đối tư ng 

đư c pháp lu t hình sự đặc biệt bảo vệ. Khi quy t định hình phạt, cấp sơ thẩm 

đã xem xét đúng tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình 

ti t giảm nhẹ cho bị cáo theo điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t hình sự và xử 

phạt bị cáo mức án 03 năm 06 tháng tù là phù h p. Tại cấp phúc thẩm, mặc dù 

bị cáo có thêm tình ti t giảm nhẹ mới theo khoản 2 Điều 51 Bộ lu t hình sự là 

đư c người đại diện h p pháp của bị hại xin bãi nại, nhưng xét mức án mà cấp 

sơ thẩm đã tuyên là phù h p với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo nên Hội 

đ ng xét xử phúc thẩm thống nhất không chấp nh n kháng cáo của bị cáo, giữ 

nguyên mức án của bản án sơ thẩm.  

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo không đư c 

chấp nh n nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quy t định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực từ ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên; 

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ lu t tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Không chấp nh n yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tấn A (P), giữ 

nguyên quy t định của bản án sơ thẩm: 

1. T  ên bố: Bị cáo Nguyễn Tấn A (P) phạm  tội  “ iao cấu với người từ 

đủ 13 tuổi đ n dưới 16 tuổi”. 
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Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145, các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 38 Bộ lu t hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn A (P) 03 (ba) năm 06 

(sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29-9-2018. 

2. Các quy t định khác của bản án hình sự sơ thẩm số 04/2019/HS-ST 

ngày 04-01-2019 của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực từ ngày h t thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Tấn A (P) phải nộp 

200.000 (hai trăm ngàn) đ ng án phí hình sự phúc thẩm. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án (15-3-2019). 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh BR-VT; 

- TAND Tx. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT; 

- VKSND Tx. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT; 

- Công an Tx. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT; 

- Chi cục THADS Tx. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT; 

- UBND P. Phú Mỹ. Tx. Phú Mỹ; 

- Bị cáo; 
-  ưu: VT, Tòa Hình sự, H  sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Cao Minh Vỹ
 

 
  

 


